
                                      (Kèm theo Quyết định số  72/QĐ- MN ngày 22/5/2024 của  Trường mầm non  Tuần Châu)

Mức 

Tốt

Mức 

Khá

Mức 

Đạt

Mức 

Không 

đạt

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

1 Cán bộ quản lý 2 2 2

Hiệu trưởng, Phó 

hiệu trưởng  do 

cấp trên đánh giá

2 Giáo viên 10 6 4 2 8

3 Nhân viên 1 0 1

4 HĐ 68 0

5
HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt
0

6
HĐLĐ vụ việc, khoán việc làm 

công tác phục vụ từ 6 tháng trở lên

13 8 4 0 0 2 11 0 0 0

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

Kết quả phân loại giáo 

viên theo chuẩn nghề 

nghiệp

Kết quả đánh giá, xếp loại

Số CB, 

GV, NV 

không 

xếp loại

   TRƯỜNG MẦM NON TUẦN 

Nguyễn Thị Thanh         Nguyễn Thị Thu Hoài

   UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

Ghi chú

Tổng

Biểu mẫu số 2

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG 68

Năm học 2023 - 2024

ST

T
Phân loại

Người lập biểu

Tổng 

số



Mức 

Tốt

Mức 

Khá

Mức 

Đạt

Mức 
Không 

đạt

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc 

nhiệ

m vụ

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

Khôn

g 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

I Cán bộ quản lý

1 Nguyễn Thị Thu Hoài 03/05/1971
Hiệu 

trưởng
GV MN Hạng II x x

2 Nguyễn Thị Thêm 20/02/1971
Phó hiệu 

trưởng
GV MN Hạng x x

II Giáo viên

1 Nguyễn Thị Nhâm 15/01/1981 Giáo viên GV MN Hạng II x x
2 Nguyễn Phương Loan 06/03/1982 Giáo viên GV MN Hạng III  x x

3 Nguyễn Thị Tâm 11/11/1983 Giáo viên GV MN Hạng III x x

4 Vũ Thị Thùy 07/08/1994 Giáo viên GV MN Hạng III x x

5 Nguyễn Kim Phượng 06/11/1995 Giáo viên GV MN Hạng III x x

6 Nguyễn Thu Hương 07/10/1990 Giáo viên GV MN Hạng III x x

7 Đỗ Thị lệ 08/09/1994 Giáo viên GV MN Hạng III x x

8 Đinh Thị Hơn 05/04/1989 Giáo viên GV MN Hạng III x x

III Nhân viên

1 Nguyễn Thị Thanh 23/08/1987 Nhân viên Nhân viên y tế. x

IV HĐ 68

…

V HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt

1 Ngô Thị Phương Thanh 02/12/1994 Giáo viên Giáo viên x x

2 Phạm Mai Phương 17/10/1999 Giáo viên Giáo viên x x

8 4 2 11

      Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC: 2023 - 2024
                  (Kèm theo Quyết định số  72/QĐ- MN ngày 22/5/2024 của  Trường mầm non  Tuần Châu)

Không 

xếp 

loại

T

T
Họ và tên Ngày sinh Chức vụ

Chức danh 

nghề nghiệp

Kết quả phân loại giáo 

viên theo chuẩn nghề 

nghiệp

Kết quả đánh giá, xếp loại 

viên chức

Tổng cộng



Cấp 

trên 

đánh 

giá

Cấp 

trên 

đánh 

giá

Hợp 

đồng 

Nguyễn Thị Thu Hoài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC: 2023 - 2024
                  (Kèm theo Quyết định số  72/QĐ- MN ngày 22/5/2024 của  Trường mầm non  Tuần Châu)

Ghi 

chú
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